
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

429 ấp Phú Tân, Xã Châu Hòa, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

11/11/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CHÂU ĐẠI DƯƠNG

1301083650

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
CHÂU ĐẠI DƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0977776326
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

2. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

3. Sản xuất hoá chất cơ bản
Chi tiết: Sản xuất cồn thạch, cồn nước

2011(Chính)

4. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

5. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

6. Sản xuất rượu vang 1102

7. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

8. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

9. Bán buôn thực phẩm 4632

10. Bán buôn đồ uống 4633

11. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
(trừ thuốc lá thuốc lào không rõ nguồn gốc, thuốc lá thuốc lào 
pháp luật cấm kinh doanh)

4634

12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

13. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

14. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

15. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

16. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(trừ thuốc lá thuốc lào không rõ nguồn gốc, thuốc lá thuốc lào 
pháp luật cấm kinh doanh)

4711

17. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

18. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

19. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

20. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

21. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh
(trừ thuốc lá thuốc lào không rõ nguồn gốc, thuốc lá thuốc lào 
pháp luật cấm kinh doanh)

4724

22. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

23. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

24. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

25. Dịch vụ ăn uống khác 5629

26. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

27. Ghi chú: Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của 
pháp luật về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và điều kiện 
kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam
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1.000.000.000 VNĐ

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến Tre

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 321629453

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 429 ấp Phú Tân, Xã Châu Hòa, Huyện Giồng Trôm, 
Tỉnh Bến Tre, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 429 ấp Phú Tân, Xã Châu Hòa, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre, Việt 
Nam

NGUYỄN THẾ CHÂU Nam
07/10/1984 Kinh Việt Nam

09/07/2019 Công an Bến Tre

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       321629453
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 429 ấp Phú Tân, Xã Châu Hòa, Huyện Giồng Trôm, 
Tỉnh Bến Tre, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 429 ấp Phú Tân, Xã Châu Hòa, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THẾ CHÂU Nam

07/10/1984 Kinh Việt Nam

09/07/2019 Công an Bến Tre

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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